
PHỤ LỤC 1
THỐNG KÊ SỐ LIỆU LIỆT SĨ VÀ PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN LIỆT SĨ XÁC NHẬN

(Kèm theo Báo cáo số        /UBND ngày     /4/2025 của UBND xã Nghĩa Sơn) 

TT Địa phương
(ghi rõ cấp xã)

Tổng số liệt sĩ hiện
đang chi trả chế độ

trên địa bàn

Tổng số liệt sĩ
không có thân

nhân hưởng trợ
cấp

Tổng số liệt sĩ
chưa xác định

được danh tính

Số Mẫu 01 đã
xác nhận

Số Mẫu 02
đã xác nhận Ghi chú

1 Xã Nghĩa Sơn 61 11 0 61 0
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PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ KHẢO SÁT THÔNG TIN LIỆT SĨ TRÊN ĐỊA BÀN
(Kèm theo Báo cáo số        /UBND ngày     /4/2025 của UBND xã Nghĩa Sơn)

TT Địa phương Tổng số liệt sĩ trên
địa bàn

Số liệt sĩ xác định
được phần mộ

(có hài cốt)

Số liệt sĩ chưa xác định được danh tính

Tổng số phiếu
Mẫu số 01 đã

thu

Tổng số phiếu
Mẫu số 02 đã

thu

Tổng số phiếu khảo
sát đã cập nhật đủ

thông tin và được Sở
Lao động - Thương

binh và Xã hội ký xác
nhận

Tổng

Số phần mộ liệt sĩ
không có hài cốt (không
tính những liệt sĩ đã xác định
được hài cốt nhưng do quá

trình an táng và bảo quản của
gia đình dẫn đến không còn

hài cốt)

Số liệt sĩ chưa
xác định được

phần mộ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Xã Nghĩa Sơn 61 61 0 0 0 61 0 61
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PHỤ LỤC 3: THỐNG KÊ SỐ LIỆT SĨ KHÔNG CÓ HOẶC CÓ 01 THÂN NHÂN HỌ NGOẠI CÒN SỐNG
(kèm theo Báo cáo số       /UBND  ngày   /4/2025 của UBND xã Nghĩa Sơn)

TT Đơn vị
Số liệt sĩ không có

thân nhân họ
ngoại còn sống

Số liệt sĩ có 01 thân nhân họ ngoại còn sống

Tổng số
liệt sĩ có
01 thân
nhân họ

ngoại
còn sống

Tổng số thân nhân họ ngoại của liệt sĩ
có 01 thân nhân họ ngoại còn sống

Mẹ đẻ của liệt sĩ là mẹ Việt
Nam anh hùng

Mẹ đẻ của liệt sĩ (không phải
là mẹ Việt Nam anh hùng) Mẹ đẻ của mẹ đẻ liệt sĩ Anh, chị, em cùng mẹ đẻ với

liệt sĩ
Anh, chị, em cùng mẹ đẻ với

mẹ đẻ liệt sĩ
Con của chị gái, em gái mẹ đẻ

liệt sĩ Con của chị gái, em gái liệt sĩ

Tổng

Đồng ý
cung cấp

mẫu
ADN

Không
đồng ý

Không
liên lạc
được

Đồng ý
cung cấp

mẫu
ADN

Không
đồng ý

Không
liên lạc
được

Đồng ý
cung cấp

mẫu
ADN

Không
đồng ý

Không
liên lạc
được

Đồng ý
cung cấp

mẫu
ADN

Không
đồng ý

Không
liên lạc
được

Đồng ý
cung cấp

mẫu
ADN

Không
đồng ý

Không
liên lạc
được

Đồng ý
cung cấp

mẫu
ADN

Không
đồng ý

Không
liên lạc
được

Đồng ý
cung cấp

mẫu
ADN

Không
đồng ý

Không
liên lạc
được

Đồng ý
cung cấp

mẫu
ADN

Không
đồng ý

Không
liên lạc
được

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29)
1 Xã Nghĩa Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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PHỤ LỤC 4: THỐNG KÊ LIỆT SĨ CÓ 02 THÂN NHÂN HỌ NGOẠI CÒN SỐNG TRỞ LÊN
(kèm theo Báo cáo số       /UBND  ngày   /4/2025 của UBND xã Nghĩa Sơn)

TT Địa phương

Tổng số liệt sĩ có
02 thân nhân họ
ngoại còn sống

trở lên

Tổng số thân nhân họ ngoại của liệt sĩ
có 02 thân nhân họ ngoại còn sống trở

lên

Mẹ đẻ của liệt sĩ là mẹ Việt
Nam anh hùng

Mẹ đẻ của liệt sĩ (không phải
là mẹ Việt Nam anh hùng) Mẹ đẻ của mẹ đẻ liệt sĩ Anh, chị, em cùng mẹ đẻ với

liệt sĩ
Anh, chị, em cùng mẹ đẻ với

mẹ đẻ liệt sĩ
Con của chị gái, em gái mẹ đẻ

liệt sĩ Con của chị gái, em gái liệt sĩ

Tổng

Đồng ý
cung cấp

mẫu
ADN

Không
đồng ý

Không
liên lạc
được

Đồng ý
cung cấp

mẫu
ADN

Không
đồng ý

Không
liên lạc
được

Đồng ý
cung cấp

mẫu
ADN

Không
đồng ý

Không
liên lạc
được

Đồng ý
cung cấp
mẫu ADN

Không
đồng ý

Không
liên lạc
được

Đồng ý
cung cấp
mẫu ADN

Không
đồng ý

Không
liên lạc
được

Đồng ý
cung cấp
mẫu ADN

Không
đồng ý

Không
liên lạc
được

Đồng ý
cung cấp
mẫu ADN

Không
đồng ý

Không
liên lạc
được

Đồng ý
cung cấp
mẫu ADN

Không
đồng ý

Không
liên lạc
được

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)
Xã Nghĩa Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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